
TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /CTCTH-TTHT 
V/v thực hiện tem điện tử thuốc lá, rượu 

sản xuất trong nước

         Cần Thơ, ngày       tháng      năm 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Công văn số 285/TCT-TVQT ngày 23/01/2024 của Tổng cục 
Thuế, công văn số 1065/UBND-KT ngày 22/3/2024 của ỦBND TP. Cần Thơ về 
việc tăng cường giải pháp quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước.  

Để nâng cao hiệu quả trong quản lý tem điện tử đối với sản phẩm rượu và 
sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước, góp phần quản lý sản lượng tiêu 
thụ, chống thất thu, tăng thu NSNN, Cục Thuế thông báo đến người nộp thuế  các 
nội dung sau:

1. Tem điện tử là gì?
Tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các 

thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 
Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người 
tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân nào phải dán tem điện tử?
- Đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước: doanh nghiệp 

có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá phải thực hiện dán tem điện tử đúng 
quy định cho sản phẩm thuốc lá tại địa điểm sản xuất sau khi sản phẩm thuốc lá 
được đóng thành bao thuốc lá và trước khi đưa sản phẩm đi tiêu thụ trong nước.

- Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy 
phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, 
sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán 
tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu 
được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

3. Nguyên tắc dán tem điện tử
Từ ngày 01/7/2022, các sản phẩm thuốc lá và rượu sản xuất trong nước sẽ 

phải dán tem điện tử. Cụ thể:
- Sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được đóng vào 

thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp), dưới đây gọi chung là bao thuốc lá. Mỗi 
bao thuốc lá được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp bao thuốc lá có sử 
dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào bao thuốc 
lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử được dán tại vị trí 
đảm bảo nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.
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- Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước phải được đóng thành chai (bao gồm 
cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai rượu. Mỗi chai 
rượu được dán một (01) con tem điện tử. Trường hợp chai rượu có sử dụng màng 
bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào chai trước khi được 
đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử rượu được dán vắt qua nơi rượu 
có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, 
vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể 
sử dụng lại.

4. Nguyên tắc quản lý tem điện tử
- Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử và thực hiện bán tem 

điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu 
thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của 
pháp luật.

- Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàn toàn 
chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử 
về cơ quan quản lý theo quy định.

5. Nguyên tắc sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân
- Sử dụng tem điện tử đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định tại 

Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

- Không tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn tem điện tử.
- Không cố ý làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng tem điện tử được bán.
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tem điện tử
6.1. Đăng ký sử dụng tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu
Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá 

nhân có Giấy phép sản xuất rượu để tiêu thụ trong nước còn hiệu lực do cơ quan 
có thẩm quyền cấp, căn cứ sản lượng và thời hạn được phép sản xuất, sử dụng tài 
khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng tem điện tử.

6.2. Lập kế hoạch mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu
Căn cứ kế hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá, kế hoạch sản xuất rượu để tiêu 

thụ trong nước hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 5 của năm liền trước năm 
kế hoạch, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu để tiêu thụ trong nước sử dụng tài khoản giao dịch điện tử còn hiệu lực đã 
được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để 
đăng ký kế hoạch mua tem điện tử, gồm các nội dung: Loại tem, ký hiệu mẫu tem, 
số lượng tem cần mua và phải đảm bảo số lượng tem đề nghị mua không được 
vượt quá sản lượng được phép sản xuất theo Giấy phép sản xuất còn hiệu lực do 
cơ quan có thẩm quyền cấp, trường hợp vượt cần phải ghi rõ lý do.
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Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu để tiêu thụ trong nước, không đăng ký kế hoạch sử dụng tem điện tử thuốc 
lá hoặc tem điện tử rượu coi như không có nhu cầu mua tem.

6.3. Đăng ký mua tem điện tử thuốc lá và tem điện tử rượu
Căn cứ kế hoạch mua, kế hoạch mua bổ sung tem điện tử của năm kế hoạch 

đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản 
giao dịch điện tử còn hiệu lực đã được cơ quan thuế cấp, truy cập Cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký mua tem điện tử.

6.4. Quét tem điện tử trước khi đưa vào sản xuất
Khi tem điện tử được cơ quan thuế bán cho tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, 

thuốc lá, dữ liệu được truyền về Hệ thống Quản lý Tem điện tử để theo dõi số 
lượng tem điện tử cơ quan thuế xuất bán trên Hệ thống Quản lý Tem điện tử. Khi 
tem được tổ chức, cá nhân xuất cho bộ phận sản xuất, thủ kho của tổ chức, cá 
nhân quét mã Qrcode gắn trên thùng tem, Block tem thông qua ứng dựng quản lý 
tem điện tử của Tổng cục Thuế thì dữ liệu được truyền về Hệ thống Quản lý Tem 
điện tử. Hệ thống Quản lý Tem điện tử tự động cập nhật, kiểm soát, thông báo 
cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý thuế tình trạng xuất tem cho bộ phận sản 
xuất, số lượng tem còn tồn tại kho của tổ chức, cá nhân.

6.5 Truyền dữ liệu thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã 
được dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước về cơ 
quan thuế.

7. Tra cứu, xác thực thông tin về tem điện tử dán trên bao thuốc lá hoặc 
chai rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Khi người sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có 
liên quan có nhu cầu tra cứu, xác thực các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem 
điện tử rượu trên mã QRcode đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu như: 
Tên loại tem, ký hiệu mẫu số, ký hiệu tem; Tên, mã số thuế của đơn vị sản xuất 
sản phẩm thuốc lá, sản xuất rượu; Tên cơ quan thuế bán tem điện tử, ngày bán 
tem điện tử thì việc truy cập và tra cứu được thực hiện trên Cổng thông tin điện 
tử của Tổng cục Thuế.

8. Về xử phạt VPHC:
Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu và sản phảm thuốc lá tiêu 

thụ trong nước không đăng ký kinh doanh, không đăng ký sử dụng tem, không 
đăng ký kê khai nộp thuế sẽ bị xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của 
pháp luật tùy theo hành vi vi phạm (Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
của Chính phủ quy dịnh xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP); Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 
19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 
. . .)
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Cục Thuế Thành phố Cần Thơ thông tin đến các tổ chức, cá nhân sản xuất 
rượu và thuốc lá để tiêu thụ trong nước trên địa bàn TP. Cần Thơ biết để thực 
hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên qua email;
- UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, Ngành Thành phố;
- Đài PTTH Cần Thơ; Báo Cần Thơ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND quận, huyện “triển khai đến các đơn vị 
thuộc, trực thuộc”
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế “triển 
khai đến NNT”;
- Lưu: VT, TTHT (VTr)

KT.CỤC TRƯỞNG
 PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                 Huỳnh Tấn Phát
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